
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Anh Quốc Vũ – Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu 

nhi tỉnh. Điện thoại: 0985 366 001 hoặc anh Trần Phước – Trưởng ban trọng tài. Điện thoại: 0944752882 

Lưu ý:  Các vận động viên phải chấp hành đúng lịch đấu đã được bốc thăm; Theo dõi bảng phân lịch từng buổi 

do BTC sắp xếp. Căn cứ theo tình hình thực tế BTC có thể điều chỉnh thời gian, thứ tự trận thi đấu. 

- Đến trễ quá 15 phút (kể từ khi trọng tài mời thi đấu) xem như bỏ cuộc. 

 

LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG 

NĂM 2017 - TRANH CÚP VNPT 

 
 

* Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2016 (Thứ Sáu) 
 

Sân A 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

 17h00 LỄ KHAI MẠC GIẢI  

1 17h30 Hưng - Giang (Vietinbank) vs Điền - Hiếu (Xăng dầu) Giao hữu tài trợ 

2  Bình - Liên (CĐSP) vs Hoài - Hương (Thiên An) 
Đôi Nam Nữ  

Bảng A 

3  Thành - Lãng (CĐSP) vs Hùng - Tuấn (VTMỹ) 
Đôi Nam 51-60 

Bảng A 

4  Phú - Hòa (Phú Lộc) vs Tài - Hưng (CĐSP) 
Đôi Nam dưới 30 

Bảng B 

5  Oanh - Hợi (L Hoằng) vs Châu - Nhiên (CĐSP)  Đôi nữ Bảng A 

 

 

Sân B 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

6 17h30 
Hằng - Ân (NHNN) vs Oanh - Long (L.Hoằng) 

Đôi Nam Nữ  

Bảng B 

7  Hoàng - Sự vs Nghĩa - Trí (DNTrẻ) 
Đôi Nam 51-60 

Bảng B 

8  Quyền - Thắng (CĐSP) vs Minh - Long (DNTrẻ) 
Đôi Nam dưới 30 

Bảng A 

9  Hoài - Thành (Tỉnh Đội) vs Anh - Thành (UBND) 
Đôi Nam dưới 30 

Bảng B 

10  Hương - Lan (DNtrẻ) vs Thua trận 11 Đôi Nữ Bảng B 
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Sân C (Sân trong nhà) 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

11 17h30 Hằng - Trâm (CĐSP) vs Hằng - Liên (NHNN) Đôi Nữ Bảng B 

12  Thăng - Bình (L.Hoằng) vs Hòa - Nhã (L.Hoằng) 
Đôi Nam trên 60 

13  Luy - Quý (L.Hoằng) vs Hùng - Phước (NHNN) 

14  Sang - Toàn (CĐSP) vs Anh - Thành (UBND) 
Đôi Nam 31-40 

15  Quyền - Bửu (CĐSP) vs Bình - Hiếu (CĐSP) 

 

* Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2016 (Thứ Bảy) 
 

Sân A 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

16 07h00 Sang - Hà (CĐSP) vs Thua trận 2 Đôi Nam Nữ 

17  Ninh - Sơn (CĐSP) vs Thua trận 7 
Đôi Nam 51-60 

Bảng B  

18  Phú - Hòa (Phú Lộc) vs Anh - Thành (UBND) Đôi Nam dưới 30 

Bảng B 19  Hoài - Thành (Tỉnh Đội) vs Tài - Hưng (CĐSP) 

20  Hương - Lan (DNtrẻ) vs Thắng trận 11 Đôi Nữ Bảng B 

 

Sân B 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

21 07h00 Nhu - Nhân (NHNN) vs Thua trận 5 Đôi nữ 

22  Thăng - Bình (L.Hoằng) vs Hùng - Phước (NHNN) 
Đôi Nam trên 60 

23  Hòa - Nhã (L.Hoằng) vs Luy - Quý (L.Hoằng)  

24  Hiếu - Trung (X.Dầu) vs Thua trận 8 
Đôi Nam dưới 30 

Bảng A 

25  Sang - Hà (CĐSP) vs Thắng trận 2 Đôi Nam Nữ 

 

Sân C (Sân trong nhà) 

 Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

26 07h00 Quốc - Vũ (CĐSP) vs Thọ - Âu (VNPT) Đôi Nam 41-50 

Bảng B 27  Lợi - Dương (Q.Học) vs Long - Lan (L.Hoằng) 

28  Định - Hải (LĐLĐ) vs Hùng - Tâm (H.Quan) Đôi Nam 41-50 
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Bảng A 

29    

30  Nhu - Nhân (NHNN) vs Thắng trận 5 Đôi nữ 

 

* Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2016 (Thứ Bảy) 
 

Sân A 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

31 14h00 Bán kết Đôi Nam Nữ: Nhất A - Nhì B Đôi Nam nữ 

32  Phú - Hòa (Phú Lộc) vs Hoài - Thành (Tỉnh Đội) Đôi Nam dưới 30 

Bảng B 33  Anh - Thành (UBND) vs Tài - Hưng (CĐSP) 

34  Hưng - Anh (CĐSP) vs Thua trận 28 
Đôi Nam 41-50 

Bảng A 

35  Bán kết Đôi nữ: Nhất A - Nhì B Đôi nữ 

 

Sân B 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

36 14h00 Bán kết Đôi Nam Nữ: Nhất B - Nhì A Đôi Nam nữ 

37  Sang - Toàn (CĐSP) vs Quyền - Bửu (CĐSP) Đôi Nam 31-40 

38  Quốc - Vũ (CĐSP) vs Long - Lan (L.Hoằng) Đôi Nam 41-50 

Bảng B 39  Thọ - Âu (VNPT) vs Lợi - Dương (Q.Học)  

40  Bán kết Đôi nữ: Nhất B - Nhì A Đôi nữ 

 

Sân C (Sân trong nhà) 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

41 14h00 Hiếu - Trung (X.Dầu) vs Thắng trận 8 
Đôi Nam dưới 30 

Bảng A 

42    

43  Ninh - Sơn (CĐSP) vs Thắng trận 7 
Đôi Nam 51-60 

Bảng B 

44    

45    
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* Tối ngày 25 tháng 3 năm 2016 (Thứ Bảy) 

 
Sân A 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

46 17h00 Tranh hạng 3 Đôi Nam nữ: Thua 31 - Thua 36 Đôi Nam nữ 

47  Thuật - Nguyên (DNtrẻ) vs Tuân - Xuê (DNtrẻ) 
Đôi Nam nữ 

mở rộng 

48  Tranh hạng 3 Đôi nữ: Thua 35 - Thua 40 Đôi nữ 

49  Nhất bảng A vs Nhì bảng B Đôi Nam 51-60 

50  Hưng - Anh (CĐSP) vs    Thắng trận 28 
Đôi Nam 41-50 

Bảng A 

 

Sân B 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

51 17h00 Chung kết Đôi Nam nữ: Thắng 31 - Thắng 36 Đôi Nam nữ 

52  Nhất bảng B vs Nhì bảng A Đôi Nam 51-60 

53  Long - Lan (L.Hoằng) vs Thọ - Âu (VNPT)  Đôi Nam 41-50 

Bảng B 54  Quốc - Vũ (CĐSP) vs Lợi - Dương (Q.Học) 

55  Chung kết Đôi nữ: Thắng 35 - Thắng 40 Đôi nữ 

 

Sân C (Sân trong nhà) 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

56 17h00 Sang - Toàn (CĐSP) vs Bình - Hiếu (CĐSP) 
Đôi Nam 31-40 

57  Anh - Thành (UBND) vs Quyền - Bửu (CĐSP) 

58  Nhất bảng A vs Nhì bảng B 
Đôi Nam dưới 30 

59  Nhất bảng B vs Nhì bảng A 

60  Thảo - Nguyên (DNtrẻ) vs Xuê - Hương (DNtrẻ) Đôi nữ mở rộng 
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* Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2016 (chủ nhật) 
Sân A 

Trận Thời gian Cặp đấu Nội dung 

61 7h00 Vô địch Đôi Nam nữ (PT) vs Thua trận 47 
Đôi Nam nữ 

mở rộng 

62  Vô địch Đôi Nữ (PT) vs Thua trận 60 Đôi nữ mở rộng 

63  Bình - Hiếu (CĐSP) vs Anh - Thành (UBND) Đôi Nam 31-40 

64  Nhất bảng A vs Nhì bảng B Đôi Nam 41-50 

65  Tranh hạng 3: Thua trận 49 vs Thua trận 53 Đôi Nam 51-60 

 

Sân B 

Trận Thời gian Cặp đấu Tranh hạng 3 

66 7h00 Thăng - Bình (L.Hoằng) vs Luy - Quý (L.Hoằng) 
Đôi Nam trên 60 

67  Hùng - Phước (NHNN) vs Hòa - Nhã (L.Hoằng) 

68  Nhất bảng B vs Nhì bảng A Đôi Nam 41-50 

69  Tranh hạng 3: Thua trận 58 vs Thua trận 59 Đôi Nam dưới 30 

 

* Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2016 (chủ nhật) 
Sân A 

Trận Thời gian Cặp đấu Chung kết 

70 14h00 Vô địch Đôi Nam nữ (PT) vs Thắng trận 47 
Đôi Nam nữ 

mở rộng 

71  Tranh hạng 3: Thua trận 64 vs Thua trận 68 Đôi Nam 41-50 

72  Vô địch Đôi Nữ (PT) vs Thắng trận 60 Đôi nữ mở rộng 

 

Sân B 

Trận Thời gian Cặp đấu Chung kết 

73 14h00 Chung kết: Thắng trận 49 vs Thắng trận 53 Đôi Nam 51-60 

74  Chung kết: Thắng trận 58 vs Thắng trận 59 Đôi Nam dưới 30 

75  Chung kết: Thắng trận 64 vs Thắng trận 68 Đôi Nam 41-50 

 

            BAN TỔ CHỨC 


